
Tổng LT TH
Kiểm 

tra

1 Sơ cấp Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 375 105 256 14 3 tháng

2 Sơ cấp May công nghiệp 330 26 287 17 3 tháng

3 Sơ cấp Nghiệp vụ thư ký văn phòng 390 135 241 14 3 tháng

4 Sơ cấp Kế toán doanh nghiệp 400 90 286 24 4 tháng

5 Sơ cấp Điện tử dân dụng 435 115 300 20 3 tháng

6 Sơ cấp Cơ điện tử 300 45 235 20 3 tháng

7 Sơ cấp Phay trên máy công cụ 580 84 456 40 5 tháng

8 Sơ cấp Phay trên máy CNC 500 84 378 38 5 tháng

9 Sơ cấp Tiện trên máy công cụ 580 84 456 40 5 tháng

10 Sơ cấp Tiện trên máy CNC 500 84 378 38 5 tháng

11 Sơ cấp Hàn 390 60 310 20 3 tháng

12 Sơ cấp Vẽ và thiết kế trên máy tính 340 56 256 28 3 tháng

13 Sơ cấp Lập trình gia công trên máy tính 340 56 256 28 3 tháng

THỐNG KÊ NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO
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